
STT Tên đường, đoạn đường, khu vực

Chợ xã Phú Điền (Lộ L1) 5.300

Chợ xã Phú Điền (Lộ L2) 4.400

Chợ xã Phú Điền (Lộ L3) 4.000

Chợ xã Phú Điền (Lộ L4) 2.650

Chợ xã Thanh Mỹ (Lộ L1) 5.300

Chợ xã Thanh Mỹ (Lộ L2) 4.400

Chợ xã Thanh Mỹ (Lộ L3) 4.000

Chợ xã Thanh Mỹ (Lộ L4) 2.650

3 Chợ 307 (xã Thanh Mỹ) (Lộ L4) 900

Cụm dân cư Trung tâm và mở rộng xã Phú Điền (Lộ L2) 700

Cụm dân cư Trung tâm và mở rộng xã Phú Điền (Lộ L3) 350

Cụm dân cư Trung tâm và mở rộng xã Thanh Mỹ (Lộ L2) 700

Cụm dân cư Trung tâm và mở rộng xã Thanh Mỹ (Lộ L3) 350

Cụm dân cư kênh Ba Mỹ Điền (Lộ L2) 500

Cụm dân cư kênh Ba Mỹ Điền (Lộ L3) 350

7 Cụm dân cư Nguyễn Văn Tre (Lộ L3) 350

Đường Mỹ An - Phú Điền - Thanh Mỹ

- Đoạn 1: ranh xã Tháp Mười - ngã 3 lộ đan đi Thanh Mỹ (hết ranh quy hoạch 

Cụm dân cư Phú Điền mở rộng) (Lộ L4)
550

- Đoạn 2: Từ ngã 3 lộ đan đi Thanh Mỹ (hết ranh quy hoạch Cụm dân cư Phú Điền 

mở rộng) - cầu kênh Nhất xã Thanh Mỹ(Lộ L3)
350

- Đoạn 3: Từ chợ Thanh Mỹ - ranh xã Thanh Hưng(Lộ L4) 350

Đường Thanh Mỹ - Bình Hàng Trung

- Đoạn 1: Từ cầu chợ Thanh Mỹ - cầu Kênh Năm(Lộ L3) 450

- Đoạn 2: Từ Cầu kênh Năm - kênh 307(Lộ L3) 350

Đường kênh Năm - kênh Bùi (bờ Đông, bờ Tây)

- Từ kênh Nguyễn Văn Tiếp B - ranh xã Đốc Binh Kiều(Lộ L3) 350

11 Đường bờ Đông kênh Thanh Mỹ - Mỹ An(Lộ L3) 350
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STT Tên đường, đoạn đường, khu vực
Giá đất ở

 Vị trí 1

Đường bờ Bắc kênh Tư Mới và kênh Nguyễn Văn Tiếp B

- Đoạn 1: kênh Tư Mới (từ ranh xã Tháp Mười - kênh Nguyễn Văn Tiếp B (ngã 

sáu))(Lộ L4)
350

- Đoạn 2: kênh Nguyễn Văn Tiếp B (Từ đầu voi kênh Năm - ranh xã Đốc Binh 

Kiều) (Lộ L4)
350

Đường bờ Đông kênh 307

- Đoạn 1: Từ ranh xã Tháp Mười - kênh Nhất Thanh Mỹ(Lộ L4) 450

'- Đoạn 2: Từ kênh Nhất Thanh Mỹ - ranh  xã Thanh Hưng(Lộ L4) 350

Đường kênh Tư cũ

- Từ rãnh xã Tháp Mười đến đường Mỹ An - Phú Điền - Thanh Mỹ(Lộ L4) 350

Đường kênh Nhất

- Từ rãnh xã Tháp Mười đến kênh Năm xã Thanh Mỹ(Lộ L4) 350

16 Đường kênh Ba Mỹ Điền (bờ Bắc, bờ Nam)(Lộ L4) 350

Đường vào chợ Phú Điền

- Đoạn 1: Từ trạm y tế mới - ranh quy hoạch chợ Phú Điền (trạm y tế cũ)(Lộ L4) 3.300

- Đoạn 2: Từ ngã 3 lộ đan đi Thanh Mỹ (hết ranh quy hoạch Cụm dân cư Phú Điền 

mở rộng) - ranh quy hoạch chợ Phú Điền mở rộng(Lộ L4)
3.300

18
Đường kết nối bờ Đông kênh Thanh Mỹ - Mỹ An (từ kênh Thanh Mỹ - Mỹ 

An đến đường Mỹ An - Phú Điền - Thanh Mỹ)(Lộ L3)
450
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